
STT MÃ CN MÃ SV HỌ VÀ TÊN NG SINH G. TÍNH
ĐTB 

2017-2018
HỌC BỔNG THÀNH TIỀN GHI CHÚ

1 407 2320716329 Trần Lê Lệ Thảo 13/08/1999 NỮ 2,82 100% HP Kỳ II 8.000.000

2 609 2320377643 Trần Thị Kim Ngân 23/05/1999 NỮ 3,72 100% HP Kỳ II 8.000.000

3 408 2321720641 Nguyễn Nhật Nam 28/08/1999 NAM 3,98 100% HP Kỳ II 8.000.000

4 302 2320513823 Nguyễn Thị Ngọc Mai 18/11/1999 NỮ 3,89 100% HP Kỳ II 8.800.000

5 305 23215310024 Nguyễn Thành Tú 27/03/1999 NAM 3,53 100% HP Kỳ II 25.000.000

6 305 2320530732 Nguyễn Xuân Kha 05/02/1999 NỮ 3,87 100% HP Kỳ II 25.000.000

7 303 23215211032 Hoàng Phi Quân 30/04/1998 NAM 2,94 100% HP Kỳ II 14.000.000

8 303 23205212002 Võ Thị Hồng Minh 01/04/1998 NỮ 3,57 100% HP Kỳ II 14.000.000

9 303 23205210173 Đặng Thị Cẩm Vân 14/07/1999 NỮ 3,65 100% HP Kỳ II 14.000.000

10 303 23215210219 Võ Thanh Nam 12/10/1999 NAM 3,78 100% HP Kỳ II 14.000.000

11 303 23205211758 Nguyễn Thị Cẩm Linh 01/09/1999 NỮ 3,41 100% HP Kỳ II 14.000.000

TỔNG 11 sinh viên

Số tiền bằng chữ: Một trăm năm mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng chẵn

Đà Nẵng, ngày ..... tháng 02 năm 2019

  PHÒNG C.TÁC SINH VIÊN               PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH                    PHÒNG KHTC HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS.Lê Nguyên Bảo

152.800.000

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K23 NHẬN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN

Ban hành kèm theo QĐ số: 837/QĐ-ĐHDT ngày  04/03/2019


